
Đơn vị tính: Ngàn đồng

Động lực Trọng lực Cộng Động lực Trọng lực Cộng Động lực Trọng lực Cộng

TỔNG CỘNG 546,0 619,3 1.165,3 115,0 150,5 265,5 106,6 0,0 106,6 1.537,4 2.172.661,0

1 Xuân Lam 55,0 21,0 76,0 20,0 14,0 34,0 6,0 0,0 6,0 116,0 162.795

2 Xuân Hồng 491,0 29,1 520,1 95,0 0,0 95,0 40,6 0,0 40,6 655,7 1.096.388

Hồng Phú 85,4 0,0 85,4 62,0 0,0 62,0 17,5 0,0 17,5 164,9 243.322

Lam Sơn 190,8 0,0 190,8 23,0 0,0 23,0 13,6 0,0 13,6 227,4 396.200

Song Hồng 214,8 29,1 243,9 10,0 0,0 10,0 9,5 0,0 9,5 263,4 456.866

3 Xuân Viên 0,0 130,0 130,0 0,0 13,0 13,0 5,0 0,0 5,0 148,0 183.798

4 Xuân Lĩnh 0,0 122,2 122,2 0,0 10,0 10,0 5,0 0,0 5,0 137,2 172.395

5 Cổ Đạm 0,0 45,0 45,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 65,0 67.151

6 Cương Gián 0,0 199,0 199,0 0,0 21,5 21,5 20,0 0,0 20,0 240,5 313.029

7 Xuân Liên 0,0 73,0 73,0 0,0 22,0 22,0 11,0 0,0 11,0 106,0 109.545

8 Xuân Mỹ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 19,0 19,0 47.500

9 Xã Xuân Giang 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 20.060

Chi tiết các vụ như sau

VỤ ĐÔNG XUÂN 383,0 537,1 920,1 40,0 138,0 178,0 106,6 0,0 106,6 1.204,7 1.712.656,0

1 Xuân Lam 30,0 3,0 33,0 10,0 8,0 18,0 6,0 6,0 57,0 84.429,0

2 Xuân Hồng 353,0 19,9 372,9 30,0 0,0 30,0 40,6 0,0 40,6 443,5 787.728,0

Hồng Phú 85,4 85,4 12,0 12,0 17,5 17,5 114,9 207.102,0

Lam Sơn 117,8 117,8 13,0 13,0 13,6 13,6 144,4 256.753,0

Song Hồng 149,8 19,9 169,7 5,0 5,0 9,5 9,5 184,2 323.873,0
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Mạ màu Thủy sản
Tổng diện 

tích (ha)
Kinh phíTT Đơn vị

Lúa

3 Xuân Viên 110,0 110,0 10,0 10,0 5,0 5,0 125,0 156.938,0

4 Xuân Lĩnh 122,2 122,2 10,0 10,0 5,0 5,0 137,2 172.395,0

5 Cổ Đạm 45,0 45,0 20,0 20,0 0,0 65,0 67.151,0

6 Cương Gián 164,0 164,0 18,0 18,0 20,0 20,0 202,0 266.910,0

7 Xuân Liên 73,0 73,0 22,0 22,0 11,0 11,0 106,0 109.545,0

8 Xuân Mỹ 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0 47.500,0

9 Xã Xuân Giang 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 20.060,0

VỤ HÈ THU 163,0 82,2 245,2 75,0 12,5 87,5 0,0 0,0 0,0 332,7 460.005,0

1 Xuân Lam 25 18 43 10 6 16 0 59 78.366,0

2 Xuân Hồng 138,0 9,2 147,2 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 212,2 308.660,0

Hồng Phú 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 36.220,0

Lam Sơn 73,0 73,0 10,0 10,0 0,0 83,0 139.447,0

Song Hồng 65,0 9,2 74,2 5,0 5,0 0,0 79,2 132.993,0

3 Xuân Viên 20 20 3 3 0 23 26.860,0

4 Cương Gián 35,0 35,0 3,5 3,5 0,0 38,5 46.119,0
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